
1 Quảng Bình 9 2.123 4 62.692 4 62.692 74 133.255 28 5.557,0

2 Quảng Trị 4 1.237,0 4 1.237,0 4 1.237,0 74,0 8,1 55,0 7.000,0 0,0

3 Thừa Thiên Huế 6 2.393,4 6 2.393,4 6 2.393,4 109,0 31.250,0 14,7 27.500,0 2

4 Đà Nẵng 6 1.067 6 6,0 1.135,9 486,0 22.148,3 87,9 58.572,0 5,0

5 Quảng Nam 13 5701,19 13 3428,65 10 2374,25 295,0 93.303,0 42,0 61.000,0 10

6 Quảng Ngãi 2 249,5 2 249,5 2 249,5 50,0 4.484,9 5.258,0 1

7 Bình Định 10 3.542 7 2.858 7 2.858 369,0 49.054,0 22.000,0 4

8 Phú Yên 3 256,0 3 256,0 3 148,5 64,0 5.301,5 80,6 5.333,0 3

9 Khánh Hòa 4 892,8 2 344,6 2 344,6 77,0 95.960,0 70,0 14.189,0 2

10 Ninh Thuận 4 1.682 3 855 3 855 19 5.435 2

11 Kon Tum 3 3 356,8 1 356,8 43,0 1.415,9 1.546,0 2

12 Gia Lai 3 607 3 607 3 106 66 3.622 26 1.966 1

13 Đắk Lắk 2 657,3 1 181,0 1 181,0 60,0 6.031,0 100,0 2.445,0 1

14 Đắk Nông 3 727,5 3 727,5 2 327,2 45,0 19.904,4 87,4 2.119,0 1

15 Lâm Đồng 3 538,0 2 292,0 2 171,0 85,0 5172,2 5.105,0 1

TỔNG CỘNG 75 15.974 62 73.050 56 73.056 1.916 470.911 225.025 35
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Phụ lục 5b: 

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP KHU VỰC MIỀN TRUNG-TÂY NGUYÊN

TT Tỉnh, thành phố

Quy hoạch Đã thành lập Tình hình hoạt động đến tháng 9 năm 2023
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